Trường Trung học cơ sở Mỹ Hiệp                                                    Năm học 2025 - 2026

Ngày 10 tháng 11 năm 2025                                     Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Khánh Hảo                                
                                                                 Tổ chuyên môn: Khoa học xã hội
* Văn bản 2:       MÙA THU VỀ TRÙNG KHÁNH NGHE HẠT DẺ HÁT
                                                                Y Phương

Thời gian thực hiện:2 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Thấy được tầng nghĩa trực tiếp (miêu tả vẻ đẹp hoa sen) và tầng nghĩa biểu tượng (cách sống thanh cao, giữ vững phẩm giá) của hình ảnh hoa sen 

2. Năng lực
a. Năng lực chung: Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực đặc thù

- Nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn. 

- Nhận biết được chủ đề của văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. 

3. Phẩm chất: 
- Biết yêu quý, trân trọng, bảo vệ thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1,2,
- Tranh ảnh
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 Hoạt động 1: Xác định vấn đề (10 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Cách 1: Ghép tên các đặc sản với địa danh  

Nhãn lồng, vải thiều, dừa, thanh long, dứa, na Đồng Bành, bưởi Phúc Trạch, chuối ngự, nho, dừa sáp, vú sữa Lò Rèn

Hải Dương, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Bến Tre, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Nam, Lạng Sơn, Tiền Giang, Thanh Hóa

Cách 2: Kể tên một số cây trái đặc sản ở các địa phương mà em biết?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ, gợi mở

- HS thảo luận nhóm để thống nhất sản phẩm

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 2-3 nhóm trình bày sản phẩm

- HS trình bày sản phẩm thảo luận, hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Nước ta nằm ở đới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thích hợp cho cây trái phát triển. Tuy nhiên, mỗi tỉnh thành, mỗi vùng miền lại thích hợp với mỗi loại cây trái khác nhau. Vì thế, có những loại trái có thể trồng ở tất cả mọi nơi nhưng tên tuổi của nó lại chỉ gắn với một địa danh nhất định như nhãn lồng Hưng Yên, cốm Hà Nội, dừa sáp Cầu Kè, Trà Vinh…Và có một thức quà từ thiên nhiên ở vùng đất Trùng Khánh- Cao Bằng mà ta không thể không nhắc tới là hạt dẻ. Nhà văn Y phương đã mang thức quà ấy vào tản văn “Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát”

Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức (70 phút)
Hoạt động 2.1: Trải nghiệm cùng văn bản

a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ GV hướng dẫn cách đọc

+ Gv hướng dẫn học sinh chú ý câu hỏi tưởng tượng và liên hệ

. Tưởng tượng: Em hình dung thế nào về cảnh được tả trong đoạn văn này?

. Suy luận: Đoạn văn gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên?

- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân

- GV quan sát

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

a. Tác giả

- Y Phương, tên thật là Hứa Vĩnh Sước, sinh năm 1948

- Quê quán: Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Phong cách nghệ thuật : Các tác phẩm của ông thể hiện vẻ đẹp chân thật, trong sáng, mạnh mẽ, cách biểu đạt giàu hình ảnh theo cách nhìn, cách nghĩ của người miền núi.

- Tác phẩm chính: Người Núi Hoa, Thơ Y Phương, Đàn Then, Tiếng hát tháng Giêng, ...

b. Tác phẩm

- Thể loại: tản văn

- Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Xuất xứ: Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được trích trong Tháng Giêng – tháng Giêng một vòng dao quắm

- Phương thức biểu đạt: tự sự, biểu cảm, nghị luận

- Ngôi kể: ngôi thứ nhất

Hoạt động 2.2: Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn. 

- Nhận biết được chủ đề của văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. 

- Biết yêu quý, trân trọng, bảo vệ thiên nhiên.

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình cảm, cảm xúc của người viết qua ngôn ngữ văn bản 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Gv chia lớp thành 3 nhóm. Nhóm 1 đọc 6 đoạn đầu, nhóm 2 6 đoạn giữa, nhóm 3 phần còn lại và tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả về hạt dẻ, rừng dẻ

+ Theo em, tình cảm, cảm xúc mà tác giả dành cho hạt dẻ, rừng dẻ là gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

1. Tình cảm, cảm xúc của người viết qua ngôn ngữ văn bản

- Những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả về hạt dẻ, rừng dẻ quê hương là:

+ Trên khắp đất nước ta, không đâu có giống mác lịch ngon ngọt và thơm bùi như ở Trùng Khánh. 

+ Cái đó thì ...vưỡn.

+ Cốm trộn hạt dẻ là một thứ vật quý, dùng để khoản đãi quý nhân.

+ Hạt dẻ rơi rơi như mưa màu nâu. Đó là bản nhạc mùa thu ở quê tôi không thể nào quên.

+ Đó là điểm du lịch mang màu sắc, hương vị của tình yêu.

+ Thật là tuyệt vời, khi được lang thang trong một khu rừng dẻ cực kì lãng mạn.

+ Rừng dẻ khe khẽ hát như rang bởi đây đang là mùa lá đỏ.

+ Nắng chiều quê tôi sánh vàng như mật bủa lấy rừng vàng

=> Yêu mến, trân trọng và tự hào

NV2: Tìm hiểu cái tôi tản văn

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Đọc văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát, em cảm nhận được điều gì về cái tôi của tác giả Y Phương? (Hs thảo luận nhóm 4-6 em theo PHT số 1 )

	Ngôi kể
	Một số câu văn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tác giả
	Nhận xét về cái tôi của tác giả Y Phương

	
	
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi

- Gv quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

2. Cái tôi tác giả trong tản văn

	Ngôi kể
	Một số câu văn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tác giả
	Nhận xét về cái tôi của tác giả Y Phương

	Ngôi thứ nhất, xưng tôi
	- Bóng trường đi như vắt

- Nắng chiều quê tôi sánh vàng như mật

- Ve ran như thác réo

- Lòng người như lòng suối

- hiền hòa như mây nước

…
	Đó là một cái tôi tinh tế, độc đáo, mới lạ chứa đựng sự nhạy cảm với sự rung động về cảnh vật thiên nhiên, những sản vật tinh túy của đất trời


NV3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu Chủ đề văn bản 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

Gv phát PHT số 2, Hs thảo luận nhóm đôi

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

- Gv quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
3. Chủ đề văn bản

- Xác định bố cục: 3 phần

+ Phần 1: Từ đầu đến “dùng để khoản đãi quý nhân”: Giới thiệu về vị ngon và giá trị của hạt dẻ Trùng Khánh

+ Phần 2: Tiếp theo đến “đang độ ngọt bùi”: Ca ngợi vẻ đẹp và giá trị văn hóa của, du lịch của rừng dẻ

+ Phần 3: Còn lại: Ý nghĩa mối tương giao giữa con người với tự nhiên

- Chủ đề: Tình cảm say mê, niềm tự hào của tác giả đối với hạt dẻ, rừng dẻ và niềm mong muốn được giao hòa với thiên nhiên

NV4: Hướng dẫn học sinh rút ra Đặc điểm tùy bút 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

	Đặc điểm tản văn
	Biểu hiện trong văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát 

	Chất trữ tình
	

	Cái tôi của người viết
	

	Ngôn ngữ
	


Xác định chủ đề của văn bản. Dựa vào đâu em xác định như vậy?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

- Gv quan sát, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: : kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

4. Đặc điểm tản văn

 - Chất trữ tình: văn bản thể hiện sự say mê, tự hào của tác giả đối với hạt dẻ, rừng dẻ. Những tình cảm đó được bộc lộ qua cách miêu tả chi tiết màu sắc, hình dáng, mùi vị của hạt dẻ, qua cách nói khẳng định: “Giống hạt dẻ Trùng Khánh là số một La Mã chứ không chịu nhì”

- Cái tôi của người viết: thể hiện rõ nét qua tình cảm, thái độ, suy nghĩ của tác giả

- Ngôn ngữ: sử dụng khẩu ngữ, từ láy, văn phong gợi hình, gợi cảm.
NV5: Hướng dẫn học sinh Kết nối, mở rộng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Nêu cảm nhận của em khi đọc văn bản trên?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

5. Kết nối, mở rộng

Sau khi đọc văn bản trên em thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, sản vật mà đất trời ban tặng cho mảnh đất Trùng Khánh. Có lẽ đây là một vẻ đẹp trù phú, đầy sức sống, mang hơi hướng lãng mạn và thơ mộng. Chắc hẳn mỗi nơi đều có một sản vật riêng để “những người con ở đó” cảm thấy tự hào, trân trọng và cảm xúc đó cũng được thể hiện qua văn bản trên. Đó chính là niềm tự hào, vui sướng, hạnh phúc khi đặc sản quê mình được coi là thứ đặc sản có một không hai

Hoạt động 2.3: Tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản/ Đánh giá quá trình học tập của học sinh
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

III. Tổng kết

1. Nội dung

Tác giả ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Trùng Khánh vè đặc sản dạt dẻ nơi đây. Qua đó, tác giả muốn gửi đến thông điệp về mối quan hệ gần gũi, gắn bó, giao hòa với thiên nhiên

2. Nghệ thuật

- Tản văn giàu cảm xúc, suy nghĩ 

- Ngôn ngữ tinh tế, sống động, giàu hình ảnh và chất trữ tìn
Hoạt động3 : Luyện tập(10 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Hoa sen tặng bạn”
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức trò chơi “Hoa sen tặng bạn”, trả lời đúng một câu được tặng một bông hoa sen
1. Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát của tác giả nào? 

A. Nguyễn Tuân. 

B. Vũ Bằng. 

C. Thạch Lam. 
D. Y Phương.
2. Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát viết theo thể loại nào?
A. Phóng sự. 


B. Tùy bút. 

C. Tản văn. 

D. Nghị luận

3. Trùng Khánh được nhắc đến trong văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát thuộc tỉnh nào?
 A. Cao Bằng. 

B. Yên Bái. 

C. Lạng Sơn. 
D. Lai Châu. 

4. Theo tác giả hạt dẻ Trùng Khánh phụ thuộc vào các yếu tố nào? 

A. Người trồng và sự chăm sóc.


B. Người trồng và cây giống. 

C. Thổ nhưỡng và người trồng. 


D. Thổ nhưỡng và cây giống. 

5. Theo tác giả vào khoảng thời gian nào thì hạt dẻ bắt đầu chín? 

A. Vào cuối tháng Sáu âm lịch.


B. Vào cuối tháng Tám âm lịch. 

C. Vào cuối tháng Chín âm lịch.


D. Vào cuối tháng Mười âm lịch. 

6. Theo tác giả khi chín, vỏ hạt dẻ có màu sắc như thế nào?

A. Vỏ ánh lên màu hỗn hợp, giữa nâu với tía. 

B. Vỏ ánh lên màu hỗn hợp, giữa nâu với vàng.

C. Vỏ ánh lên màu hôn hợp, giữa nâu với đỏ. 

D. Vỏ ánh lên màu hỗn hợp, giữa vàng với tía.

7. Theo tác giả thứ quà nào đã trở thành thứ vật quý, dùng để đãi quý nhân?
A. Hạt dẻ. 
B. Cốm. 
C. Cốm trộn hạt dẻ. 

D. Hạt dẻ nướng.

8. Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát đề cập đến những vấn đề nào? 

A. Hạt dẻ, cốm hạt dẻ, rừng cây mùa thu, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên...

B. Hạt dẻ, cách chế biến cốm hạt dẻ, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. 

C. Hạt dẻ, cốm hạt dẻ, cách thưởng cách thưởng thức hạt dẻ, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

D. Hạt dẻ, cốm hạt dẻ, cách nhận biết hạt dẻ Trùng Khánh so với hạt dẻ các địa phương khác. 

9. Giọng văn trong văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát như thế nào?

A. Tự nhiên, sinh động, theo cách nhìn, cách nghĩ của một nhà văn giàu tình cảm với quê hương..

B. Chân thật, trong sáng, giàu hình ảnh theo cách nhìn, cách nghĩ của người miền núi.

C. Trầm lắng, sâu sắc, theo cách nhìn theo cách nhìn, cách nghĩ của một người có kinh nghiệm, về du lịch.

D. Tâm tình, ngọt ngào, tha thiết, giọng của tình thương mến.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
IV. Phụ lục

Bố cục văn bản 





Từ đầu đến


………………………………………………





…………………..





Từ ………………………


Đến……………………………. 








Từ ………………………


Đến……………………………. 





………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………





Chủ đề của văn bản


…………………………………………………………………….
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